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     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN SINH HỌC 8 
 (Tuần 1: Từ 6/9/2021 đến 12/9/2021)

1. Sách + Vở
+ SÁCH : TÀI LIỆU DẠY HOC SINH HỌC 88
+ Vở: 1 quyển.
2. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	CHỦ ĐỀ: KHÁT QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu vị trí của con người trong tự nhiên
yêu cầu HS 
thực hiện nhiệm vụ sau:
+ Em hãy kể tên các ngành ĐV đã học ?
+ Ngành ĐV nào có cấu tạo hoàn chỉnh nhất ?
+ Cho ví dụ cụ thể.
+ Rút ra kết luận về vị trí phân loại của con người ?

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh
HS đọcmục 2 /6 sgk và quan sát tranh hình 1.1, 1.2, 1.3 trên bảng và trả lời các câu hỏi:
+ Nhiệm vụ: Học bộ môn cần nghiên cứu vấn đề gì?
+ Ý nghĩa: Nghiên cứu vấn đề đó để làm gì ?
+ Hãy phân tích cụ thể mối quan hệ đó?
+ Cho ví dụ về mối liên quan giữa bộ môn cơ thể người và vệ sinh với các môn KH khác ?

HOẠT ĐỘNG 2.3: Tìm hiểu phương pháp học tập môn cơ thể người và vệ sinh
HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi:
  - Để học tốt môn Sinh học cơ thể người cần áp dụng phương pháp gì? 

Bài 2. CẤU TẠO CƠ THỂ NGƯỜI

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo cơ thể
            [image: Kết quả hình ảnh cho tế bào --> mô --> cơ quan -->]
 
- HS quan sát H1.1, 1.2  cho biết cơ thể người gồm mấy phần?
- Vận dụng kiến thức cũ, Trong cơ thể người có những hệ cơ quan nào?
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phối hợp hoạt động của các cơ quan
Yêu cầu hs quan sát sơ đồ trong SGK trả lời câu hỏi: Hệ thần kinh và hệ nội tiết tới các cơ quan nói lên điều gì?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 BÀI TẬP
Câu 1. Ở cơ thể người, cơ quan nào dưới đây nằm trong khoang ngực ?
A. Bóng đái      	B. Phổi		C. Thận      		D. Dạ dày
Câu 2. Ở người, khoang bụng và khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận nào ?
A. Cơ hoành					B. Cơ ức đòn chũm
C. Cơ liên sườn				D. Cơ nhị đầu




 
(Tuần 2: Từ 13/9/2021 đến 19/9/2021)

1. Sách + Vở
+ SÁCH : TÀI LIỆU DẠY HOC SINH HỌC 8 
+ Vở: 1 quyển.
2. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	CHỦ ĐỀ: KHÁT QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bài 3. TẾ BÀO

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cấu tạo tế bào
Yêu cầu quan sát hình, nêu 3 bộ phận chính của TB và liệt kê một số bộ phận trong thành phần đó?
                 [image: ]
 
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu chức năng của các bộ phận của tế bào.
 - HS nghiên cứu thông tin từ bảng 3.1 SGK trang 11
trình bày:
+ Màng sinh chất có vai trò gì?
+ Lưới nội chất có vai trò gì trong hoạt động sống của tế bào?
+ Năng lượng cần cho các hoạt động lấy từ đâu?
+ Tại sao nói nhân là trung tâm của tế bào?

Bài 4. MÔ
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu khái niệm mô
      - Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi: Thử giải thích vì sao trong cơ thể có những tế bào có hình dạng khác nhau?
      - Vậy, thế nào là mô?

HOẠT ĐỘNG 2.2: Tìm hiểu các loại mô
- Yêu cầu HS quan sát tranh, đọc thông tin 4 loại mô. HS ghi nhớ.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 BÀI TẬP
Câu 1. Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?
A. 5      		B. 4			C. 3   		D. 2
Câu 2. Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?
A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể
B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào
C. Tổng hợp prôtêin
D. Tham gia vào quá trình phân bào
Câu 3. Máu được xếp vào loại mô gì ?
A. Mô thần kinh	B. Mô cơ		C. Mô liên kết	D. Mô biểu bì
Câu 4. Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?
A. Mô máu	  B. Mô cơ trơn   C. Mô xương   D. Mô mỡ





(Tuần 3: Từ 20/9/2021 đến 26/9/2021)
1. Sách + Vở
+ SÁCH : TÀI LIỆU DẠY HOC SINH HỌC 8 
+ Vở: 1 quyển.
2. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	                  CHỦ ĐỀ: KHÁT QUÁT CƠ THỂ NGƯỜI

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	             Bài 5. THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO VÀ MÔ

HS quan sát video: https://www.youtube.com/watch?v=UwFCvrWrgzg    
  
Bài 6. PHẢN XẠ

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của nơron
Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, H6.1 và trả lời câu hỏi: 
              - Hãy mô tả cấu tạo của một nơron điển hình?
              - Nơron có chức năng gì?

Hoạt động 2:   Tìm hiểu cung phản xạ
- GV lấy một số ví dụ về phản xạ, phân tích ( VD: Khi tay chạm vào vật nóng thì ngay lập tức rụt tay lại) và đặt câu hỏi:
         + Phản xạ là gì? Lấy thêm một vài ví dụ để làm rõ khái niệm?
- Yêu cầu HS quan sát H6.2 nghiên cứu thông tin SGK trả lời câu hỏi:
          + Có những loại nơron nào tham gia vào cung phản xạ?
          + Các thành phần của môt cung phản xạ?
          + Cung phản xạ là gì?


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 BÀI TẬP
Câu 1. Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?
A. Cảm ứng và phân tích các thông tin
B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin
C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
D. Tiếp nhận và trả lời kích thích
Câu 2. Cảm ứng là gì ?
A. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.
B. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.
C. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.
D. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.


(Tuần 4: Từ 27/9/2021 đến 3/10/2021)

1. Sách + Vở
+ SÁCH : TÀI LIỆU DẠY HOC SINH HỌC 7 
+ Vở: 1 quyển.
2. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	                                           Chủ đề:  VẬN ĐỘNG

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Bài 7. BỘ XƯƠNG
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu các phần của xương

[image: C:\Users\g\Desktop\ly-thuyet-trac-nghiem-bai-7-bo-xuong-00.png]
Nghiên cứu thông tin SGK + quan sát H.7.1 - 3 trả lời câu hỏi
? Bộ xương có vai trò gì?
? Bộ xương gồm mấy phần? Nêu đặc điểm của mỗi phần?
 ? Bộ xương thích nghi với dáng đứng thẳng như thế nào? Xương tay, xương chân có đặc điểm gì? ý nghĩa?

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu các loại khớp xương
- HS nghiên cứu thông tin SGK quan sát H.7.4 
? Thế nào là khớp xương?
? Mô tả một khớp động dựa vào khớp đầu gối?
? Khả năng cử động của các loại khớp như thế nào?
 
Bài 8. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cấu tạo của xương
Yêu cầu HS đọc thông tin SGK quan sát tranh trả lời: Nêu cấu tạo của xương dài?

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu xương dài ra và to ra do đâu 
- HS nghiên cứu thông tin + quan sát H. 8.4 - 5 SGK
? Xương dài ra và lớn lên do đâu?

HOẠT ĐỘNG 2.3: Tìm hiểu thành phần và tính chất của xương
- HS nghiên cứu thông tin
     Nêu thành phần hóa học và tính chất của xương?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 BÀI TẬP
 Câu 1. Trong xương dài, vai trò phân tán lực tác động thuộc về thành phần nào dưới đây ?
A. Mô xương cứng				B. Mô xương xốp
C. Sụn bọc đầu xương			D. Màng xương
Câu 2. Ở xương dài, màng xương có chức năng gì ?
A. Giúp giảm ma sát khi chuyển động		B. Giúp xương dài ra
C. Giúp xương phát triển to về bề ngang	D. Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng






(Tuần 5: Từ 04/10/2021 đến 10/10/2021)

1. Sách + Vở
+ SÁCH : TÀI LIỆU DẠY HOC SINH HỌC 8
+ Vở: 1 quyển.
2. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	     Chủ đề:  

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 BÀI TẬP
 
 



(Tuần 6: Từ 11/10/2021 đến 17/10/2021)

1. Sách + Vở
+ SÁCH : TÀI LIỆU DẠY HOC SINH HỌC 8 
+ Vở: 1 quyển.
2. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	                     Chủ đề: CÁC NGÀNH GIUN

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 BÀI TẬP
    






(Tuần 7: Từ 18/10/2021 đến 24/10/2021)

1. Sách + Vở
+ SÁCH : TÀI LIỆU DẠY HOC SINH HỌC 8 
+ Vở: 1 quyển.
2. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	     Chủ đề:  

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	 


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 BÀI TẬP
    



(Tuần 8: Từ 25/10/2021 đến 31/10/2021)

1. Sách + Vở
+ SÁCH : TÀI LIỆU DẠY HOC SINH HỌC 8 
+ Vở: 1 quyển.
2. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	               

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	 


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	 BÀI TẬP
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